
 

UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 XÃ HOẰNG TIẾN                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

  Số: ..../KH- UBND                       Hoằng Tiến, ngày      tháng 3 năm 2023 

KẾ  HOẠCH 
Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm 

 đàn chó đợt 1 năm 2023 

 
 

Thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện 

Hoằng Hoá về tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023; Để chủ 

động trong công tác phòng chống dịch bệnh và tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn 

gia súc, gia cầm, đàn chó đợt 1/2023 trên địa bàn, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện với các nội dung sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1.Mục đích: 

Tiêm vacxin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó là nhằm chủ động 

ngăn chặn, khống chế, dập tắt dịch ngay khi còn diện hẹp, sẵn sàng ứng phó và giảm 

thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo an 

toàn cho hộ chăn nuôi, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

2.Yêu cầu: 

-Phải tổ chức tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho 100% tổng đàn gia súc, gia 

cầm, đàn chó trong diện phải tiêm phòng theo quy định; Tổ chức tiêm phòng vắc xin 

phải nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật. 

-Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vác xin, vật tư, hóa chất, dụng cụ cần thiết phục 

vụ cho công tác tiêm phòng vacxin cho đàn GS, GC, đàn chó đợt 1 năm 2023 

-Theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp bị phản ứng thuốc 

vắc xin hoặc phát dịch sau khi tiêm; lập sổ sách để ghi chép đầy đủ, chính xác kết 

quả tiêm phòng vắc xin của các thôn. 

II.NỘI DUNG KẾ HOẠCH. 

1.Các văn bản chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc xin: 

Thực hiện nghiêm túc Luật thú y 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật chăn 

nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y; Thông tư số 

07/TT-BNN&PTNT ngày 31/5/2016; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 02/12/2022 

của UBND huyện Hoằng Hoá về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật 

thủy sản và tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 

2023; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện Hoằng Hoá về 

tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023. 
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2.Đối tượng tiêm phòng và các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng: 

2.1.Đàn trâu, bò: 

Tiêm vác xin Viêm da nổi cục; Tụ huyết trùng (THT) và Lở mồm long móng 

(LMLM) cho đàn trâu, bò.  

2.2 .Đàn lợn: 

-Tiêm phòng vác xin Dịch tả, Tụ huyết trùng cho tổng đàn các loại lợn.  

-Tiêm phòng vác xin phòng bệnh LMLM cho đàn lợn nái, đực giống, các loại lợn 

ở trang trại, gia trại.  

-Các hộ chăn nuôi tập trung và những vùng có nguy cơ cao, ổ dịch củ, trang 

trại, gia trại  tiêm phòng vacxin Tai xanh, Phó thương hàn và Lép to; Dịch tả lợn 

Châu phi có chỉ đạo hướng dẫn cụ thể của Bộ Và Sở NN&PTNT, Cục Thú y. 

2.3.Đối với đàn chó, mèo: 

Tổ chức tiêm phòng vác xin Dại cho 100% tổng đàn chó thuộc diện phải tiêm 

phòng trên địa bàn toàn xã. 

2.4.Đối với đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng): 

Tiêm vác xin phòng bệnh Cúm gia cầm (A/H5N1, A/H5N6, A/H5N8), 

Newcatson, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn xã.  

2.5.Tiêm phòng vác xin bổ sung:  

Cùng với 2 đợt tiêm phòng chính trong năm, thực hiện tiêm phòng bổ sung hàng 

tháng cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt chính và số gia súc, gia 

cầm thuộc diện mới phát sinh; Số gia súc, gia cầm đã đến tuổi phải tiêm phòng. 

3.Về kinh phí tiêm phòng. 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 01/HD - TTDVNN ngày 10/3/2023 của Trung 

tâm DVNN huyện về thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn chó, đàn gia súc, gia 

cầm đợt 1 năm 2023. Cụ thể:  

3.1.Tiêm phòng vác xin Dại cho đàn chó, mèo:  

  Thu : 24.000 đồng/con: 

Trong đó:    -Thu về Trung tâm DVNN: 17.500 đồng/con 

-Để lại xã: 6.500 đồng/con: 

+Lấy và bảo quản vác xin = 1.000 đồng 

+Công người tiêm = 2.000 đồng 

+Thống kê và bắt giữ = 3.500 đồng (Do Trưởng thôn tổ chức điều hành)   

3.2.Đối với đàn bò: 

-Tiêm vác xin Tụ huyết trùng và Lỡ mồm long móng (Type O,A)  thu 

36.000đồng/con: 

Trong đó:    -Thu về Trung tâm DVNN:  31.000 đồng/con 

-Để lại xã: 5.000 đồng/con: 

+Lấy và bảo quản vác xin = 1.000 đồng 
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+Công người tiêm = 2.000 đồng 

+Thống kê và bắt giữ = 2.000 đồng (Do Trưởng thôn tổ chức điều hành)   

-Tiêm vác xin Viêm da nổi cục (Lumpyvac)  thu 45.000đồng/con. 

Trong đó: -Nạp về Trung tâm DVNN huyện:  40.000 đồng/con 

        -Để lại xã: 5.000 đồng/con   

+Lấy và bảo quản vác xin = 1.000 đồng 

+Công người tiêm = 2.000 đồng 

+Thống kê và bắt giữ = 2.000 đồng (Do Trưởng thôn tổ chức điều hành)   

  3.3.Đối với đàn lợn: 

-Tiêm vác xin Dịch tả lợn và kép Tụ huyết trùng - Phó thương hàn thu 

16.000đồng/con: 

Trong đó:  -Thu về Trung tâm DVNN: 12.300 đồng/con 

- Để lại xã: 3.700 đồng/con: 

+Lấy và bảo quản vác xin = 700 đồng 

+Công người tiêm = 1.000 đồng 

+Thống kê và bắt giữ = 2.000 đồng (Do Trưởng thôn tổ chức điều hành)   

 -Tiêm vác xin Lở mồm long móng (LMLM Type O) lợn, thu 26.000 đồng/con: 

Trong đó:  -Thu về Trung tâm DVNN: 24.000 đồng/con 

-Để lại xã:  2.000 đồng/con: 

+Lấy và bảo quản vác xin = 500 đồng 

+Công người tiêm = 500 đồng 

+Thống kê và bắt giữ = 1.000 đồng (Do Trưởng thôn tổ chức điều hành)   

3.4.Đối với đàn Gia cầm: 

-Tiêm phòng vác xin cúm gia cầm thu 900 đồng/liều 

Trong đó: -Nạp về huyện            :  600 đồng/liều 

      -Trả công tiêm phòng :  300 đồng/con    

 -Tiêm các loại vác xin phòng Dịch tả vịt, Newcatson, Tụ huyết trùng cho đàn 

gà, vịt, ngan, ngổng do xã thống kê số lượng tổng đàn, đăng ký tiêm của hộ chăn 

nuôi đến trạm mua vác xin theo giá bán lẻ của trạm.  

* Phần kinh phí để lại xã được sử dụng vào việc chi trả công cho người tham 

gia tiêm phòng, chi phí vận chuyển và bảo quản vác xin, chi phí hao hụt và hao mòn 

dụng cụ và mua thuốc chống phản ứng. 

4.Thời gian tiêm phòng vác xin: 

4.1.Từ ngày 10 - 15/3/2023:  

-Tuyên truyền, triển khai Kế hoạch về phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng 

vác xin cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó đợt 1 năm 2023 đến các hộ chăn nuôi và 

các chủ trang, gia trại trên địa bàn các thôn. 

-Các đơn vị thôn chuẩn bị lực lượng, kiểm tra rà soát lại tổng đàn gia súc, gia 

cầm, đàn chó và thu tiền vắc xin của các hộ chăn nuôi.  
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4.2.Từ ngày 16 - 26/3/2022:  

Tiêm Vắc xin Tụ huyết trùng (THT) và Lỡ mồm long móng (LMLM- Type O) 

cho đàn bò; Tiêm Vắc xin cho đàn lợn; Tiêm Vắc xin dại cho đàn chó và vắc xin 

Cúm gia cầm cho đàn gia cầm (gà, ngan, vịt, ngổng). 

(Có lịch tiêm tại các thôn kèm theo). 

4.3.Từ ngày 26-31/3/2023:  

Tiêm Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò (Có lịch tiêm tại các thôn kèm theo). 

4.4.Từ ngày 01-06/4/2023:  

Tổ chức xử lý các hộ vi phạm không tiêm phòng vacxin cho đàn chó, gia súc, 

gia cầm theo quy định củ pháp luật. 

4.5.Từ ngày 07-10/4/2023: 

Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng ở thôn về UBND xã và báo cáo về 

UBND huyện (Gửi về phòng NN&PTNN để tổng hợp). 

5. Tổ chức thực hiện.  

5.1.UBND xã kiện toàn BCĐ về phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng vác 

xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023; Cán bộ thú y trực tiếp chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện công tác tiêm phòng ở 6 thôn, phân công cụ thể cho các thành viên trong 

BCĐ phụ trách chỉ đạo ở các thôn. 

5.2.Nhiệm vụ của cán bộ Thú y: 

-Tham mưu UBND xã thuê mượn lao động có nghiệp vụ thú y và trực tiếp 

hướng dẫn kỹ thuật để tiêm vác xin cho đàn chó, đàn gia súc, gia cầm tại các thôn. 

-Có trách nhiệm phối hợp với Trưởng thôn đến từng hộ để thống kê chính xác 

đàn chó mèo, đàn GS,GC, đăng ký với trạm thú y mua và nhận vác xin về tổ chức 

tiêm; Xây dựng lịch tổ chức tiêm phòng vác xin hàng ngày và cả đợt. Xây dựng kế 

hoạch tiêm phòng bổ sung cho đàn GS, GC chưa được tiêm phòng trong đợt 1/2023. 

-Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi đàn gia súc, gia cầm, đàn chó trong và sau thời 

gian tiêm phòng, xử lý, can thiệp ngay khi bị phản ứng với vác xin.  

-Đấu mối với Trung tâm DVNN huyện nhận đủ và bảo quản tốt các loại vác 

xin; tham mưu các điều kiện về vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác tiêm phòng. 

-Kiểm tra hoá đơn mua và tiêm vác xin của hộ, các trang trại, gia trại chăn 

nuôi GS,GC và tổng hợp báo cáo số lượng GS,GC đã được tiêm phòng. Trường hợp 

chủ trang trại, gia trại không có đơn mua thuốc vác xin thì yêu cầu các hộ đến Trung 

tâm DVNN để mua vacxin tiêm phòng cho đàn GS,GC. 

-Tham mưu cho UBND xã để phối hợp với phòng NN&PTNT và Trung tâm 

DVNN để xử phạt nghiêm các trường hợp chủ nuôi chó, gia súc, gia cầm không thực 

hiện tiêm phòng theo quy định của Luật Thú y và Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ.  

5.3.Nhiệm vụ của Trưởng thôn: 



5 

-Trực tiếp tổ chức thống kê rà soát lại tổng đàn chó, đàn GS,GC trên địa bàn 

thôn đảm bảo đầy đủ chính xác; Thống kê đến đâu thu tiền mua vác xin của hộ và 

nạp trực tiếp cho cán bộ thú y của xã. 

-Căn cứ vào thời gian, nội dung Kế hoạch thông báo cho các hộ chăn nuôi 

trong thôn được biết, để các hộ chuẩn bị và nạp tiền mua vác xin, chủ động nhốt và 

tham gia bắt giữ đàn chó, đàn GS,GC để được tiêm phòng vacxin.  

-Chỉ đạo điều hành và tổ chức lực lượng cùng cán bộ thú y xã thực hiện nhiệm 

vụ tiêm phòng vác xin trên địa bàn thôn đạt hiệu quả. 

5.4.Công chức VP-TK: 

Theo dõi tiếp độ tiêm phòng cho đàn chó mèo, đàn GS, GC đợt 1/2023; Chủ 

động phối hợp với công chức TP-HT, TC-KT để lập biên bản để xác định nguồn 

gốc, xuất xứ, thời hạn và chất lượng thuốc vác xin và các  văn bản xử lý vi phạm. 

5.5.Công chức VHXH, đài truyền thanh xã:  

Tuyên truyền nội dung Kế hoạch của UBND xã về thực hiện công tác tiêm 

phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó đợt 1 năm 2023; Tuyên truyền về 

Luật thú y, Luật chăn nuôi, Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ về xử phạt hành chính trong công tác thú y. Đưa tin tiến độ, những đơn vị thôn 

thực hiện tốt, nhắc nhở những đơn vị chưa hoàn thành. 

*Đề nghị: MTTQ, các ngành, tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, động 

viên hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và nhân dân tự giác chấp hành thực hiện 

tốt Kế hoạch về công tác tiêm phòng vác xin cho đàn GS, GC, đàn chó đợt 1/ 2023. 

6.Chỉ tiêu kế hoạch Tiêm phòng. 

TT Đơn vị Thôn Đàn chó Đàn bò Đàn lợn Đàn Gia cầm Ghi chú 

1 Kim Tân 1 80 17 04 1.300  

2 Kim Tân 2 62 0 0 120  

3 Kim Sơn  87 13 22 2026  

4 Phong Lan  86 04 18 210  

5 Đông Thành  94 08 20 860  

6 Tiền Thôn  168 11 28 1.580  

+ Tổng cộng 577 53 92 6.096  

(Số liệu các đơn vị thống kê báo cáo ngày 15/2/2023) 

7.Phân công chỉ đạo và lịch tổ chức tiêm phòng. 

7.1.Từ ngày 16-26/3/2023: 

Tiêm Vắc xin Tụ huyết trùng (THT) và Lỡ mồm long móng (LMLM- Type O) 

cho đàn bò; Tiêm Vắc xin cho đàn lợn; Tiêm Vắc xin dại cho đàn chó và vắc xin 

Cúm gia cầm cho đàn gia cầm (gà, ngan, vịt, ngổng). 

TT Thôn Thời gian tiêm Cán bộ chỉ đạo 
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1 Kim Tân 1 16 - 17/3/2023 Trưởng thôn Đ/c Thủy- KT; Tý, Yến  

2 Kim Tân 2 16 - 17/3/2023 Trưởng thôn Đ/c Đức ; Long; Liệu 

3 Kim Sơn  18 - 19/3/2023 Trưởng thôn Đ/c Tuấn TN; Đại ĐCXD 

4 Phong Lan  18 - 19/3/2023 Trưởng thôn  Đ/c Liễu; Mai; Huệ 

5 Đông Thành 20 - 22/3/2023 Trưởng thôn Đ/c Sơn; Thủy PN; Tấn  

6 Tiền Thôn 20 - 22/3/2023 Trưởng thôn Đ/c Nghĩa; Tuấn CCB; Cúc KN 

 Từ ngày 23-26/3/2022 Tổ chức tiêm vét đàn chó, đàn lợn, bò và gia cầm. 

7.2.Từ ngày 27-31/3/2023: 

Tiêm Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò:  

TT Thôn Thời gian tiêm Cán bộ chỉ đạo 

1 Kim Tân 1 26/3/2023 Trưởng thôn Đ/c Thủy- KT; Tý, Yến  

2 Kim Tân 2 26/3/2023 Trưởng thôn Đ/c Đức ; Long; Liệu 

3 Kim Sơn  27/3/2023 Trưởng thôn Đ/c Tuấn TN; Đại ĐCXD 

4 Phong Lan  27/3/2023 Trưởng thôn  Đ/c Liễu; Mai; Huệ 

5 Đông Thành 28/3/2023 Trưởng thôn Đ/c Sơn; Thủy PN; Tấn  

6 Tiền Thôn 29/3/2023 Trưởng thôn Đ/c Nghĩa; Tuấn CCB; Cúc KN 

 Từ ngày 30-31/3/2023 Tổ chức tiêm vét Vác xin Vieemda nổi cục đàn bò 

*Thành lập 2 Tổ đi tiêm phòng vác xin tại các thôn, Tổ trưởng là thành viên 

BCĐ phụ trách, cán bộ thú y, Thôn trưởng, Công an viên và lực lượng của của thôn.  

*Thành lập Tổ xử lý các vi phạm về tiêm phòng: Do đồng chí Nguyễn Văn 

Trọng - PCT.UBND xã trực tiếp chỉ đạo, điều hành; đồng chí Vũ Văn Đức và đ/c 

Trương Phú Nghĩa tham gia hoặc phân công lực lượng tham gia, đ/c Hắc Thị Yến 

(Thư ký tham mưu và ghi Biên bản vi phạm) và đồng chí cán bộ Thu y; Xử lý ở thôn 

nào thì Trưởng thôn và công an viên của thôn đó tham gia tổ xử lý. Tổ trưởng phân 

công cho các tổ viên và thi hành nhiệm vụ theo kế hoạch của xã. (Xử phạt theo quy 

định của Luật Thú y, Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).  

Để công tác tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó đợt 1 

năm 2023 được đồng bộ và đạt kết quả cao. UBND xã yêu cầu các thành viên Ban 

chỉ đạo, các đơn vị thôn  và cán bộ thú y thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra. 

   Nơi nhận:                          CHỦ TỊCH   
 -UBND Huyện  (b/c)                       
- ĐU- HĐND xã (b/c) 

- BCĐ- Ban CNTY; 

- Lưu VP                                                      
                            

                                                                                                  Lê Văn Nam 
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